
PHỤ LỤC  

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SXD ngày        /3/2024 của Sở Xây dựng) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

Số 

CMND/CCCD

/Hộ chiếu 

Ngày cấp Nơi cấp 
Quốc 

tịch 

Cơ sở 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực cấp 

chứng chỉ 

Mã chứng 

chỉ 

1 
Phạm Đình 

Dũng 
28/6/1984 045084009774 14/8/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Việt 

Nam 

Đại học 

dân lập 

Văn 

Lang 

Chính 

quy 

Kiến trúc sư 

(chuyên 

ngành Kiến 

trúc) 

Thiết kế kiến 

trúc công trình 

QTR-

00000016 

2 
Hoàng Kim 

Long 
29/8/1978 045078003321 09/01/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Việt 

Nam 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kiến trúc sư 

(chuyên 

ngành Kiến 

trúc công 

trình) 

Thiết kế kiến 

trúc công trình 

QTR-

00000017 

Thiết kế kiến 

trúc trong đồ án 

quy hoạch đô thị, 

quy hoạch nông 

thôn, thiết kế đô 

thị 

Thiết kế kiến 

trúc cảnh quan 

Thiết kế nội thất 

Chỉ dẫn đặc 

điểm kỹ thuật 

kiến trúc công 

trình 

Thẩm tra thiết kế 

kiến trúc 

 (Danh sách gồm 02 cá nhân) 
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